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TÓM TẮT
Mặc dù khu bảo tồn biển (KBTB) đã tồn tại ở Việt Nam hơn 10 năm nay và đã có một vài đánh giá độc lập về khía 

cạnh sinh học hay xã hội, tuy nhiên vẫn còn rất thiếu các đánh giá toàn diện về hiệu quả quản lý của KBTB. Bài báo này sẽ 
cung cấp một hệ thống các chỉ số được xây dựng bởi Pomeroy và các cs (2004) cho việc đánh giá KBTB. Ưu điểm của hệ 
thống chỉ số này là có thể đánh giá toàn diện hiệu quả quản lý KBTB cả trên phương diện khoa học tự nhiên và khoa học 
xã hội. Kỹ thuật tính toán các chỉ số cũng tương đối đơn giản, dễ tiếp cận. Các chỉ số về sinh học và kinh tế xã hội sẽ được 
trình bày và thảo luận cho trường hợp các KBTB ở Việt Nam. Ngoài ra, việc áp dụng các chỉ số này để đánh giá KBTB vịnh 
Nha Trang sẽ được cung cấp như là một ví dụ minh họa cho kỹ thuật đánh giá.

Từ khóa: chỉ số, đánh giá hiệu quả quản lý, khu bảo tồn biển, Việt Nam

ABSTRACT
 Although marine protected areas have existed in Vietnam for more than ten years and there are some separate 

assessments of biological or social perspectives, few comprehensive evaluations of the management effectiveness have 
been carried out. This paper presents some easily accessible ecological, economic and social indicators for marine 
protected areas and discusses them for the case of the Nha Trang Bay marine protected area as an example by putting 
together data from a number of different sources.
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THOÂNG BAÙO KHOA HOÏC

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong gần 3 thập kỷ qua, đã có hàng ngàn 

KBTB được thành lập ở khắp nơi trên thế giới. Bên 
cạnh những KBTB thành công, vẫn còn rất nhiều 
KBTB thất bại trong việc đạt được các kết quả mong 
đợi do gặp phải các khó khăn về việc chấp hành 
các quy định liên quan đến KBTB hoặc từ những 
thách thức liên quan đến việc quản lý (Wells and 
Dahl-Taccon, 2006a). Để xây dựng được các chiến 
lược quản lý phù hợp, việc đánh giá hiệu quả quản 
lý KBTB là vô cùng cần thiết. Theo Tổ chức Bảo tồn 
thiên nhiên thế giới (IUCN), đánh giá hiệu quả quản 
lý được xác định là việc đánh giá xem các KBTB 
được quản lý tốt đến mức độ nào? Thể hiện cụ thể 
hơn của việc đánh giá chính là việc xem xét các 
KBTB có gìn giữ được các giá tr  ị và đạt được các 
mục tiêu đã đề ra hay không. 

KBTB được thành lập với nhiều mục tiêu khác 
nhau từ mục tiêu bảo tồn độ đa dạng sinh học, bảo 
vệ trữ lượng của các đàn cá thương phẩm, cải thiện 
sinh kế cho cộng đồng, đến các mục tiêu tạo ra giá 
trị du lịch và giáo dục hoặc giải quyết mâu thuẫn 
giữa các đối tượng hữu quan. Việc đánh giá các 
KBTB vì vậy cũng chính là việc xem xét các mục 
tiêu của KBTB có đạt được hay không và đạt được 
bằng cách nào?

KBTB đầu tiên ở Việt Nam là KBTB vịnh Nha 
Trang được thành lập vào năm 2001. Cho đến nay 
Việt Nam đã có thêm nhiều KBTB được thành lập 
ở nhiều vùng miền khác nhau trải từ Bắc vào Nam. 
Mục tiêu chính của các KBTB ở Việt Nam thường 
nhằm vào việc bảo tồn độ đa dạng sinh học và cải 
thiện sinh kế. Tuy nhiên mặc dù KBTB đã tồn tại ở 
Việt Nam hơn 10 năm nay và đã có một vài đánh 
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giá độc lập về mặt sinh học hoặc xã hội, vẫn chưa 
có một đánh giá toàn diện nào về hiệu quả quản 
lý của KBTB được thực hiện mà nguyên nhân chủ 
yếu có thể hiểu là do còn thiếu các chuyên gia ở địa 
phương nơi KBTB được thành lập và thiếu cả một 
hệ thống các chỉ số để làm cơ sở cho việc đánh giá. 
Mục tiêu chính của bài báo này là nhằm để cung cấp 
phương pháp đánh giá bằng hệ thống các chỉ số và 
các yêu cầu số liệu cho việc đánh giá KBTB, chú 
trọng đến các KBTB ở Việt Nam. Trường hợp của 
KBTB vịnh Nha Trang sẽ được phân tích để minh 
họa cho kỹ thuật đánh giá.

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trên thế giới đã có một vài phương pháp đánh 

giá hiệu quả quản lý của KBTB được xây dựng: Hiệu 
quả quản lý di sản văn hóa thế giới (Worle heritagt 
managemens wffectivenesk workbook (Hockings et 
al., 2004)); Khu bảo tồn biển của bạn hoạt động như 
thế nào (How Is Your MPA Doing (Pomeroy et al., 
2004)); Mô hình bảo tồn thiên nhiên 5-S (The Nature
Conservancy 5-S framework (The Nature 
Conservancy 2000)); Đánh giá sự tiến triển bằng thẻ 
cân bằng của World Bank (World Bank Scorecard to 

Assess Progress (Staub and Hatziolos 2004)); và 
Hướng dẫn báo cáo KBTB và hệ thống đo lường 
(MPA Report Guide and Rating System (Wells and 
Dahl-Taccon, 2006b)). Mối quan tâm chính của 
những người thực hiện việc đánh giá là làm sao để 
chọn ra một phương pháp đánh giá phù hợp. Việc 
lựa chọn này tùy thuộc vào mục tiêu và phạm vi 
của việc đánh giá; các nguồn lực sẵn có cho việc 
đánh giá, sự sẵn có của các số liệu và khả năng thu 
thập thêm các số liệu mới. Trong nghiên cứu này 
phương pháp đánh giá được dựa trên cách tiếp cận 
của Pomeroy và các cs (2004). Cách tiếp cận này 
được lựa chọn vì nó bao gồm một hệ thống các chỉ 
số khác nhau và cung cấp những kỹ thuật tương đối 
đơn giản để đo lường các chỉ số này.  

Những chỉ số được trình bày trong bảng 1 dựa 
trên bộ chỉ số của Pomeroy và các cộng sự (2004). 
Riêng   chỉ số “Chi phí và thu nhập của các tàu khai 
thác bị ảnh hưởng bởi KBTB” được bổ sung bởi 
tác giả vì theo quan điểm của tác giả chỉ số này sẽ 
cung cấp thông tin về sự ảnh hưởng của KBTB đến 
ngư dân, một trong những đối tượng thường bị ảnh 
hưởng nhiều nhất từ KBTB.

Bảng 1. Các chỉ số có thể sử dụng để đánh giá các KBTB ở Việt Nam

Kiến thức về khoa học tự nhiên Kiến thức về khoa học xã hội

Độ phong phú của loài Nhận thức về sự sẵn có của các loại cá

Thành phần và cấu trúc của quần xã Thu nhập của hộ gia đình

Cường lực khai thác và sản lượng khai thác trên 
một đơn vị cường lực

Cơ cấu nghề nghiệp của hộ gia đình

Mâu thuẫn giữa những người sử dụng nguồn lợi

Chi phí và thu nhập của các tàu khai thác bị ảnh 
hưởng bởi KBTB

1. Các kiến thức về khoa học tự nhiên 
1.1. Độ phong phú của các loài

Độ phong phú của loài là một chỉ số có thể đại 
diện cho số lượng của các sinh vật trong quần thể. 
Chỉ số này đo lường số cá thể ở một khu vực nhất 
định. Theo như Pomeroy và các cs (2004), chỉ số 
này nên được nghiên cứu vì 2 lý do: i) Mục tiêu 
của rất nhiều KBTB thường gắn với việc bảo vệ trữ 
lượng của một số loài mục tiêu, chỉ số này sẽ phản 
ánh các loài mục tiêu được bảo vệ và duy trì như thế 
nào; ii) Sự cải thiện và sự phát triển bền vững của 
các loài mục tiêu trong KBTB có thể chỉ ra hiệu quả 
quản lý của KBTB.
1.2. Thành phần và cấu trúc của quần xã

Cấu trúc của một quần xã có thể được mô tả 
như là sự phong phú tương đối của tất cả các loài 
trong quần xã. Việc đánh giá chỉ số này giúp các nhà 

quản lý hiểu được môi trường trong khu vực cần 
nghiên cứu và xem xét tính hiệu quả của việc quản 
lý KBTB. Các nhà quản lý sau đó có thể thiết lập kế 
hoạch quản lý phù hợp với các điều kiện thay đổi.
1.3. Cường lực khai thác và sản lượng khai thác trên 
một đơn vị cường lực

Số liệu về cường lực khai thác và sản lượng 
khai thác trước và trong thời gian bảo tồn có thể 
giúp các nhà quản lý hiểu rõ về hiệu quả của các 
KBTB. Các số liệu này có thể giúp giải thích sự khác 
biệt phát sinh giữa các khu vực được bảo vệ và khu 
vực không được bảo vệ cũng như sự khác biệt về 
áp lực đánh bắt trước và trong quá trình bảo tồn. 
Các dữ liệu sau đây nên được thu thập (Pomeroy 
et al., 2004): (1) Các loại ngư cụ, công suất động 
cơ, độ dài của tàu và số thủy thủ trên tàu; (2) Ngư 
trường đánh bắt (biến động theo mùa của các 
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ngư trường đánh bắt, sự hạn chế ở các ngư trường 
đánh bắt); (3) Tổng thời gian cần thiết để di chuyển 
đến ngư trường đánh bắt (số ngày trên biển/ tháng 
hoặc năm); (4) Thành phần của sản lượng đánh bắt; 
(5) Giá trị và sản lượng đánh bắt; (6) Thu nhập của 
ngư dân (ví dụ, thu nhập và chi phí hàng ngày).

2. Các kiến thức về khoa học xã hội
2.1. Nhận thức về sự sẵn có của các loài cá

Thông tin này phải được thu thập từ các ngư 
dân để tìm hiểu nhận thức của ngư dân về sự sẵn 
có của các loài mục tiêu và các loài khác xung 
quanh KBTB. Số liệu thu thập được có thể giúp 
kiểm tra các câu hỏi sau đây: i) Việc quản lý KBTB 
có đạt được mục tiêu làm tăng sản lượng đánh bắt? 
ii) Sự phong phú của quần thể và cơ cấu của quần 
thể đã thay đổi như thế nào? 
2.2. Thu nhập hộ gia đình

Số liệu về các nguồn thu nhập, tầm quan trọng 
của từng nguồn thu nhập, các kiểu sinh kế khác 
nhau và tầm quan trọng của từng hoạt động sinh kế 
đối với từng hộ gia đình cần được thu thập. Thông 
tin này giúp các nhà quản lý hiểu việc hình thành 
các KBTB ảnh hưởng đến nguồn thu nhập của hộ 
gia đình một cách tích cực hay tiêu cực, làm thế 
nào để tạo ra sinh kế thích hợp cho cộng đồng và 
mức độ mà cộng đồng phụ thuộc vào các nguồn 
tài nguyên.
2.3. Cơ cấu nghề nghiệp của hộ gia đình

Thông tin về ngành nghề của các thành viên 
trong hộ gia đình có thể giúp các nhà quản lý hiểu 
cơ cấu nghề nghiệp thay đổi như thế nào do sự 
hình thành của KBTB, và xác định bất kỳ sự thay 
đổi trong tỷ lệ của số hộ gia đình phụ thuộc vào các 
nguồn tài nguyên biển cho sinh kế của họ. 
2.4. Mâu thuẫn giữa những người sử dụng tài nguyên

Nguồn tài nguyên biển được khai thác bởi nhiều 
đối tượng khác nhau. Khi dân số ở các vùng ven 
biển tăng lên và việc tiếp cận với các nguồn tài 
nguyên biển không bị giới hạn, các xung đột giữa 
những người sử dụng tài nguyên có thể tăng lên. 
Việc thành lập KBTB cũng tạo ra những xung đột 
liên quan. Những xung đột đó có thể tồn tại giữa 
ngư dân và những người nuôi trồng thủy sản hoặc 
giữa việc khai thác thủy sản và phát triển du lịch. 
2.5. Chi phí và thu nhập của các tàu đánh bắt bị ảnh 
hưởng bởi KBTB

Thông tin về chi phí và thu nhập của các tàu 
đánh bắt trước và sau khi thành lập các KBTB; thời 
gian và khoảng cách cho việc di chuyển từ cảng 
cá đến ngư trường, các hành vi của các ngư dân 

liên quan đến việc lựa chọn ngư trường là những 
thông tin quan trọng cho các nhà quản lý. Dựa trên 
thông tin này, chúng ta có thể hiểu thêm về tác động 
của KBTB đến ngư dân. Việc thành lập KBTB có 
tăng thu nhập cho ngư dân hay nó chỉ làm gia tăng 
chi phí hoạt động cho ngư dân.

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
Để làm rõ hơn cách sử dụng các chỉ số để đánh 

giá KBTB, trong bài báo này trường hợp của KBTB 
vịnh Nha Trang được sử dụng để làm ví dụ. Thông 
tin cho quá trình đánh giá được thu thập từ các báo 
cáo và các tài liệu khác của KBTB vịnh Nha Trang. 
Các thông tin này sẽ được lựa chọn phù hợp với 
các chỉ số sinh học và kinh tế xã hội. KBTB vịnh Nha 
Trang được thành lập với hai mục tiêu chính: i) Bảo 
tồn sự đa dạng sinh học có tầm quan trọng quốc tế 
và đang bị đe dọa và ii) Cải thiện sinh kế cho cộng 
đồng địa phương, và hợp tác với các bên liên quan 
khác để bảo vệ và quản lý một cách hiệu quả độ 
đa dạng sinh học như là một mô hình mẫu cho việc 
quản lý các KBTB ở Việt Nam. Việc đánh giá KBTB 
vịnh Nha Trang do vậy cũng sẽ tập trung vào những 
mục tiêu này.

1. Thông tin về KBTB vịnh Nha Trang
KBTB vịnh Nha Trang có độ đa dạng sinh học 

cao nhất ở Việt Nam bao gồm 9 hòn đảo và mặt 
nước xung quanh trong vịnh Nha Trang. Theo điều 
tra ban đầu trong khu vực này, có 350 loài san hô, 
250 loài cá, 122 loài động vật giáp xác, 112 loài động 
vật thân mềm, 69 loài rong biển và 27 loài động vật 
da gai (Võ Sĩ Tuấn et al., 2005). Năm 2002, các đề 
án phân vùng trong KBTB vịnh Nha Trang được xây 
dựng. Đề án này phân chia KBTB vịnh Nha Trang 
thành ba vùng: vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển 
tiếp. Khu vực xung quanh đảo Hòn Mun được xác 
định là vùng lõi. 

2. Đánh giá KBTB vịnh Nha Trang dưới giác độ 
của khoa học tự nhiên 
2.1. Độ phong phú của các loài cá trong KBTB vịnh 
Nha Trang

Sự phong phú của tất cả các loài cá với kích 
thước khác nhau được điều tra hàng năm ở KBTB 
vịnh Nha Trang từ năm 2002 đến năm 2005 (hình 1).
Sự phong phú của các loài cá tăng ngay lập tức hai 
năm sau khi KBTB được thành lập. Tuy nhiên, sự 
phong phú bắt đầu giảm trong hai năm tiếp theo. Kết 
quả này đặt ra câu hỏi về sự cần thiết phải quản lý 
và giám sát hiệu quả hơn KBTB này.
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Sự phong phú của tất cả các loài cũng được 
đo lường nhằm để so sánh giữa vùng lõi và những 
vùng bên ngoài (vùng đệm, vùng chuyển tiếp). Theo 
như Võ Sĩ Tuấn và các cs (2005), sự khác biệt về độ 
phong phú giữa vùng lõi và những vùng không thuộc 
vùng lõi không có ý nghĩa thống kê. Điều này cũng có 
nghĩa rằng cho đến năm 2005 không có bằng chứng 
về hiệu ứng tràn ở KBTB vịnh Nha Trang.
2.2. Thành phần của cá 

Bảng 2 thể hiện độ phong phú của 10 họ cá chủ 
yếu ở KBTB vịnh Nha Trang. Các số liệu từ bảng 
này không làm rõ được việc quản lý KBTB vịnh 
Nha Trang cho đến năm 2005 có bảo đảm sự gia 
tăng trong độ phong phú. Tuy nhiên bảng 2 cũng đã 

thể hiện rõ ràng Pomacentridae là họ cá đóng góp 
phần lớn nhất cho độ phong phú của các loại cá tại 
KBTB vịnh Nha Trang.

KBTB vịnh Nha Trang bao gồm 9 đảo nên các 
hoạt động quản lý và giám sát chưa được tập trung 
một cách thích hợp cho toàn bộ khu vực (Võ Sĩ Tuấn et 
al., 2005.). Ở một số nơi, ngư dân vẫn thường xuyên
tiếp cận để khai thác ngay ở các khu vực mà các quy 
định nghiêm cấm hoặc hạn chế đánh bắt đã được xây 
dựng. Xu hướng suy giảm của một số họ cá trong giai 
đoạn 2002 - 2005 chỉ ra rằng để đạt được sự quản lý 
hiệu quả cho KBTB vịnh Nha Trang, việc giám sát và 
quản lý cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa để 
giảm thiểu tác động tiềm tàng từ hoạt động khai thác.

Hình 2. Độ phong phú bình quân của các loài cá ở KBTB vịnh Nha Trang (+ sd) trên 100 m2 

(Nguồn: Võ Sĩ Tuấn và cs, 2005)

Bảng 2. Độ phong phú của một vài họ cá ở KBTB vịnh Nha Trang giai đoạn 2002 - 2005

Các họ cá 2002 2003 2004 2005

Pomacentridae    4301 5125 4950 360  7
Labridae 565 1054 1128 765
Scaridae 682 705 493 435
Acanthuridae 559 545 459 169
Chaetodontidae 319 262 213 142
Siganidae 173 38 22 0
Pomacanthidae 29 46 59 110
Serranidae 24 58 23 24
Haemulidae 14 0 7 1
Lutjianidae 0 3 1 0
Tổng cộng 6666 7836 7355 5253

(Nguồn: Võ Sĩ Tuấn và cs, 2005)

2.3. Cường lực khai thác và sản lượng khai thác trên một đơn vị cường lực (CPUE)
Hầu hết các tàu thuyền hoạt động xung quanh KBTB vịnh Nha Trang là các tàu quy mô nhỏ. Các dữ liệu thu 

thập trong năm 2005 cũng dựa trên các mẫu khảo sát tương tự như năm 2002 (Hồ Văn Trung Thu et al., 2005).
              

Hình 3. Phân loại tàu thuyền hoạt động xung quanh KBTB theo chiều dài tàu và công suất tàu
(Nguồn: Hồ Văn Trung Thu và cs, 2005)
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Công suất của các tàu có xu hướng tăng sau khi 
KBTB vịnh Nha Trang được thành lập, trong khi tỷ lệ 
các tàu có chiều dài lớn hơn 10 m lại giảm xuống.

Đối với chỉ số CPUE, dữ liệu CPUE trong bảng 
2 không đưa ra dấu hiệu rõ ràng về tác động của 
KBTB. Đối với một số ngư cụ đánh bắt (pha xúc và 

vây cá cơm), chỉ số CPUE tăng lên trong giai đoạn 
2002 - 2005. Tuy nhiên, đối với các ngư cụ khác, 
CPUE có xu hướng giảm. Điều này cũng có nghĩa 
cần phải có thêm dữ liệu theo chuỗi thời gian để 
tính toán chính xác hơn các chỉ số CPUE trong khu 
vực này.

                    
Hình 6. Sự thay đổi trong cơ cấu nghề nghiệp của người chồng trong các hộ gia đình xung quanh KBTB vịnh Nha Trang

(Nguồn: Hồ Văn Trung Thu et al., 2005)

Bảng 3. Chỉ số CPUE của một vài ngư cụ khai thác xung quanh KBTB vịnh Nha Trang (2002 - 2005)

Các loại ngư cụ
CPUE (kg/h)

2002 - 2003 2004 - 2005

Pha xúc 12.19 16.93
Lưới cước (rê 3 lớp) 1.08 0.75
Vây trũ rút (vây cá cơm) 5.15 39.26
Mành cá 3.59 2.88
Mành tôm hùm giống 2.34 0.58
Câu tay 0.58 0.49
Lặn 0.52 0,43 kg/h và 0,15 cá thể/h
(Nguồn: Hồ Bá Đỉnh và cs, 2005)

3. Đánh giá KBTB vịnh Nha Trang dưới giác độ của khoa học xã hội 
3.1. Nhận thức về khuynh hướng của sản lượng khai thác 

Do không có thông tin liên quan đến nhận thức của 
ngư dân về sự sẵn có của các loại cá, nhận thức về 
khuynh hướng của sản lượng đánh bắt trước và sau khi 
thành lập KBTB được trình bày ở đây. Thông tin này có 
thể phản ánh một phần trữ lượng của nguồn lợi cá hoặc 
sự sẵn có của các đàn cá theo nhận thức của ngư dân.

Hình 5 cho thấy, khoảng 69% ngư dân được hỏi 
tin rằng sản lượng đánh bắt trong năm 2009 đã giảm 
so với trước khi lập KBTB, 17,28% người cho rằng 
sản lượng đánh bắt được xung quanh KBTB tăng lên, 
8,64% nghĩ rằng sản lượng đánh bắt không đổi và 4.94% không có ý kiến   về vấn đề này.

Nguyên nhân của sự sụt giảm sản lượng đánh bắt đã được điều tra mà nguyên nhân chính là do có nhiều 
ngư dân sống ở các khu vực khác với các tàu đánh bắt hiện đại hơn cũng hoạt động xung quanh khu bảo tồn. 
Việc cấm các tàu đánh bắt trong vùng lõi và sự thay đổi trong môi trường biển cũng dẫn đến sự suy giảm đáng 
kể trong sản lượng đánh bắt (Dương Thị Kim Lan, 2009).
3.2. Thay đổi nghề nghiệp

Hình 6 và 7 thể hiện sự thay đổi trong cơ cấu nghề nghiệp của cả người vợ và người chồng trong các hộ 
gia đình ở vịnh Nha Trang. Tỷ lệ của người chồng tham gia vào hoạt động khai thác thủy sản đã giảm từ 79,8% 
xuống 76%. Tỷ lệ những người vợ làm nội trợ cũng giảm từ 79% xuống còn 67,5%. Điều đó cũng chứng tỏ rằng 
chương trình tạo thu nhập thay thế đã có thể giúp thay đổi cơ cấu nghề nghiệp của hộ gia đình xung quanh 
KBTB và tác động tích cực cho cộng đồng, từ đó hỗ trợ cho việc quản lý KBTB một cách có hiệu quả.

Hình 5. Nhận thức của ngư dân về khuynh hướng 
của sản lượng khai thác so với trước khi thành lập KBTB 

vịnh Nha Trang
(Nguồn: Dương Thị Kim Lan, 2009)
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3.3. Xung đột giữa người sử dụng tài nguyên
Thông qua việc tìm hiểu nhận thức của ngư dân, 

có thể thấy rằng các xung đột liên quan đến việc thành 
lập KBTB đã xuất hiện ở KBTB vịnh Nha Trang. Các 
ngư dân xung quanh KBTB đánh giá rằng đã có xung 
đột giữa các ngư dân trong KBTB và ngư dân từ các 
khu vực bên ngoài trong việc khai thác các nguồn 
tài nguyên biển (Dương Thị Kim Lan, 2009). Những 
xung đột xảy ra chủ yếu là do các tàu lớn với thiết bị 
hiện đại từ bên ngoài vào và cạnh tranh với các tàu 
nhỏ hoặc nhiều tàu cùng phát hiện ra những nơi có 
mật độ cá cao và sau đó cạnh tranh để đánh bắt. 
Ngoài ra, ngư dân cũng cho rằng những xung đột về 
việc sử dụng mặt nước giữa những người hoạt động 
khai thác và nuôi trồng thủy sản cũng đã xảy ra.
3.4. Chi phí và thu nhập của các tàu khai thác bị ảnh 
hưởng bởi KBTB vịnh Nha Trang

Khai thác thủy sản đóng một vai trò quan trọng 
trong việc cung cấp sinh kế cho cư dân xung quanh 
KBTB. Việc thành lập các KBTB có thể ảnh hưởng 
đến hoạt động của các tàu khai thác ít nhất là 

trong ngắn hạn. Trong nghiên cứu này, do thiếu số 
liệu về chi phí, chúng tôi sử dụng các số liệu về tổng 
thu nhập/ngày đánh bắt của một số ngư cụ chủ yếu. 
Hình 8 cho thấy sự thay đổi trong tổng thu nhập/ngày
đánh bắt của một số loại ngư cụ trước và sau khi 
việc thành lập KBTB vịnh Nha Trang.

Tổng thu nhập/ngày đánh bắt của các ngư cụ 
năm 2001 được điều chỉnh bằng tốc độ tăng của 
chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đến năm 2004 để loại bớt 
tác động của việc tăng giá đến việc tăng thu nhập 
và giúp việc so sánh hợp lý hơn. Một số ngư cụ như 
lưới vây, giống tôm hùm và lặn có tổng thu nhập 
trong cả hai mùa chính và mùa phụ cao hơn trong 
năm 2004. Trong khi đó, tổng thu nhập/ngày từ lưới 
đẩy và lưới mành đã được cải thiện trong mùa phụ, 
nhưng lại giảm đi trong mùa chính. Ngay cả tổng thu 
nhập mỗi ngày đánh bắt đối với một số ngư cụ có xu 
hướng tăng 2001 - 2004, rất khó để kết luận về tác 
động của KBTB đối với hoạt động đánh bắt vì trên 
thực tế hoạt động này vẫn được tiến hành bất hợp 
pháp ở các khu vực nghiêm cấm đánh bắt. 

               
Hình 7. Sự thay đổi cơ cấu nghề nghiệp của những người vợ ở các hộ gia đình xung quanh KBTB vịnh Nha Trang

(Nguồn: Hồ Văn Trung Thu et al., 2005)

Hình 8. Tổng thu nhập/ngày đánh bắt của một vài ngư cụ khác nhau giai đoạn 2001 - 2004
(Nguồn: Hồ Văn Trung Thu và cs, 2004)

Tóm lại, dựa trên cả hai hệ thống chỉ số sinh học 
và kinh tế xã hội ở trên, có thể thấy rằng đến năm 
2005 KBTB vịnh Nha Trang mới chỉ mang lại một 
số lợi ích về mặt kinh tế - xã hội cho các đối tượng 
hữu quan bằng việc cải thiện sinh kế. Mục tiêu quan 
trọng nhất là bảo tồn độ đa dạng sinh học vẫn chưa 
hoàn toàn đạt được. Điều này cho thấy, để đạt được 
lợi ích tổng thể cả về mặt sinh học và kinh tế xã hội 
từ các KBTB, cần phải có chính sách quản lý tốt 
hơn nữa và cũng cần khoảng thời gian dài hơn nữa

để các mục tiêu có thể trở thành hiện thực. Việc xây 
dựng các KBTB rất cần phải đặt trong một bối cảnh 
dài hạn và cần thiết phải có các đánh giá chính xác 
về mặt lợi ích và chi phí. 

IV. KẾT LUẬN
Một bộ số liệu tốt sẽ rất hữu ích cho việc đánh 

giá hiệu quả hoạt động KBTB. Kết quả của việc 
đánh giá không chỉ có thể được sử dụng để đánh 
giá sự tiến triển của một KBTB, nó cũng có thể được 
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sử dụng để xác định và đặt các ưu tiên cho các kế 
hoạch quản lý trong tương lai. KBTB được thành lập 
vì nhiều lý do và mục tiêu khác nhau, sự lựa chọn 
của các chỉ số và số liệu tương ứng nên phù hợp với 
các mục tiêu cụ thể. Nghiên cứu này đưa ra một hệ 
thống các chỉ số đánh giá KBTB ở Việt Nam. Trong 

điều kiện nhiều KBTB đang được hình thành ở Việt 
Nam hiện nay, để đạt được thành công, các nhà 
quản lý có thể áp dụng hệ thống chỉ số này nhằm 
đạt được các thông tin cần thiết cho việc quản lý và 
kiểm soát hiệu quả hoạt động của các KBTB theo 
các mục tiêu đã đề ra. 
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